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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1 . Các căn cứ thiết kế quy hoạch

· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng;
· Luật số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14
· Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ xung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
· Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, quy định về Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD;
· Căn cứ thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
· Căn cứu thông tư số 14/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;
· Căn cứ Thông báo số 1116-TB/TU ngày 25/04/2024 của Tỉnh ủy Nam Định về việc lập báo cáo đề xuất CTĐT dự án: Xây dựng, cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh;
· Căn cứ Thông báo số 104/TB-UBND ngày 04/05/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập báo cáo đề xuất CTĐT dự án: Xây dựng, cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh.

· Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 20/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh;
· Căn cứ Văn bản số 1178/UBND-VP5 ngày 02/10/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị Quyết số 104/NQ-HĐND ngày 20/09/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.
· Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2 .  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Hiện tại, trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, chuẩn bị cho các em bước vào giai đoạn trưởng thành và hội nhập. 
Trường được thành lập từ năm 1999 tại thị trấn Cổ lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có diện tích 12,164 m2; gồm các công trình như sau:
· Nhà hành chính, hiệu bộ 3 tầng, xây dựng từ năm 2006 hiện nay đã xuống cấp;
· Nhà lớp học 2 tầng (08 phòng), xây dựng từ năm 1999 hiện nay đã xuống cấp;
· Nhà lớp học 3 tầng (18 phòng), xây dựng từ năm 1998 hiện mới cải tạo lại, vẫn sử dụng ổn định;

· Nhà học bộ môn, hỗ trợ học tập 3 tầng, xây dựng từ năm 2011 hiện nay vẫn đang sử dụng ổn định;

· Nhà đa năng, xây dựng từ năm 2016 hiện nay vẫn đang sử dụng ổn định;

· Và một số công trình phụ trợ khác cũng đã xuống cấp.
Với quy mô trong tương lai thì điều kiện cần là cơ sở phải có hạ tầng vật chất đầy đủ để đáp ứng cho số lượng học sinh cũng như cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường phát triển hơn. Vì vậy, việc đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.
3 . Mục tiêu lập quy hoạch

Hoàn thiện quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương, khai thác tối đa cảnh quan tự nhiên, tận dụng cây xanh trong khu vực quy hoạch. Phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khu vực, tránh phá vỡ cảnh quan môi trường, đảm bảo đồng bộ và hợp lý trong khai thác sử dụng. Khớp nối đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian, hạ tầng với các quy hoạch lân cận và các quy hoạch đã thực hiện trong khu vực; Tận dụng tối đa hiện trạng để đưa giải pháp quy hoạch; Đảm bảo tính bền vững và tăng khả năng thích ứng môi trường.

Tạo công cụ quản lý xây dựng thống nhất trên toàn khu đất, kết nối hạ tầng cơ sở với khu vực lân cận.

Tạo cơ sở pháp lý triển khai đầu tư xây dựng.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
4 . Vị trí giới hạn khu đất và phạm vi ranh giới nghiên cứu

4.1 Vị trí, giới hạn khu đất
· Phạm vi quy hoạch được lấy toàn bộ phạm vi khu đất trường THPT Lê Quý Đôn với diện tích sử dụng đất 12,164 m2
· Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau:
· Phía Đông, phía Tây, phía Bắc tiếp giáp với mương;

· Phía Nam tiếp giáp với đường Thống Nhất, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh;

4.2 Địa hình, địa chất, khí hậu
Địa hình: Trường THPT Lê Quý Đôn có địa hình tương đối bằng phẳng, thấp trũng. Phần lớn là sân đường bê tông, đất trồng cây xanh và diện tích còn lại là đất xây dựng công trình.
Khí hậu: Khu vực quy hoạch xây dựng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm mưa nhiều - đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ, chia làm 4 mùa. Theo chế độ mưa có thể chia khí hậu của huyện thành hai mùa chính:
· Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào tháng 10 với đặc trưng là nóng, ẩm và mưa nhiều. Hướng gió thịnh hành là gió Đông – Nam với tốc độ 2 – 2,3 m/s, nhiệt độ trung bình cao 280C, lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm. 

· Mùa ít mưa: Bắt đầu từ tháng 11 đến cuối tháng 2 năm sau, có khí hậu khô lạnh, ít mưa, hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc, thường gây lạnh đột ngột và lượng mưa ít, chỉ đạt từ 15 – 20% lượng mưa cả năm.

Sau đây là một số yếu tố khí hậu chính: 

· Nhiệt độ trung bình năm 23 – 240C.

· Lượng mưa trung bình cả năm từ 1.750 – 1.800 mm, mưa tập trung vào các tháng 7, 8, 9,10 với gần 80% tổng lượng mưa trong năm. Ngày có lượng mưa cao nhất lên đến 200 – 250 mm.

· Độ ẩm không khí trung bình trong cả năm dao động khoảng từ 80 – 85%. 

· Nắng: Số giờ nắng trung bình năm từ 1.650 – 1.700 giờ, thuận lợi cho sản xuất và nhiều loại cây trồng và gieo trồng được nhiều vụ trong năm.

· Gió, bão: Trong năm có 2 hướng gió thịnh hành:

· Gió Đông Nam thổi vào mùa hạ với tốc độ 2 – 2,3 m/s.

· Gió Đông Bắc có tốc độ gió không lớn nhưng thường gây ra lạnh đột ngột vào những tháng mùa đông.

· Do nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên trung bình mỗi năm bị ảnh hưởng từ 4 đến 6 cơn bão kèm theo mưa to và gió mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Nhìn chung, khí hậu có đặc điểm nhiệt đới gió mùa nắng và bức xạ mặt trời lớn, tính biến động mạnh mẽ với nhiều điều kiện như bão, dông, lượng mưa tập trung theo mùa… bộ đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Địa chất: Theo tài liệu khảo sát địa địa chất các công trình đã xây dựng của trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và tham khảo tài liệu địa chất khu vực lân cận khu vực: Khả năng chịu lực của đất nền tương đối yếu, tuy nhiên việc đầu tư xây dựng, xử lý nền móng công trình là không quá phức tạp.
5 . Tình hình hiện trạng
5.1 Hiện trạng công trình 
Trải qua một thời gian dài gần 26 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình của Trường đã xuống cấp, cụ thể như sau:

· Nhà hành chính, hiệu bộ (03 tầng) (xây dựng năm 2006) hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp. Toàn bộ tường trong và ngoài nhà đã bong tróc, rêu mốc. Toàn bộ cửa đi, cửa sổ gỗ bị mối mọt, mục nát. Bậc tam cấp, bậc cầu thang rêu mốc, sứt mẻ. Sàn lát gạch lâu năm đã bong rộp, nứt vỡ nhiều vị trí. Nhà vệ sinh bị thấm, dột, hư hỏng. Mái nhà hiện đang bị thấm dột. Toàn bộ hệ thống điện, cấp thoát nước đã xuống cấp, hư hỏng.
· Nhà lớp học (02 tầng) (xây dựng năm 1999) hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp. Toàn bộ tường trong và ngoài nhà đã bong tróc, rêu mốc. Sàn nhà lát gạch nhiều vị trí bị nứt vỡ ; các chi tiết ốp lát trang trí bị bong tróc, rơi rụng; dây dẫn điện đi nổi, chắp vá không an toàn trong quá trình sử dụng; cánh cửa bị mối mọt xâm thực, cong vênh, nhiều vị trí kính nứt nẻ, vỡ vụn. Tường quét vôi ve bị loang lổ, rêu mốc. Sê nô mái bị đọng nước, mọc rêu, thấm dột.
· Nhà thường trực (01 tầng) (xây dựng năm 2007) hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp. Toàn bộ tường trong và ngoài nhà đã bong tróc, rêu mốc. Toàn bộ cửa đi, cửa sổ gỗ lung lay. Bậc tam cấp rêu mốc, sứt mẻ. Sàn lát gạch lâu năm đã bong rộp, nứt vỡ nhiều vị trí. Mái nhà hiện đang bị thấm dột. Toàn bộ hệ thống điện đã xuống cấp. 

· Nhà để xe học sinh (xây dựng năm 1999) hiện đã xuống cấp. Nhà cột xây gạch, vì kèo, xà gồ thép han rỉ, lợp tôn nhiều vị trí hư hỏng đã xuống cấp. Hết niên hạn sử dụng.
· 02 khu WC ngoài trời của học sinh (xây dựng năm 2011) đều đã xuống cấp và không đạt tiêu chuẩn.
· Sân trường hiện đang là sân bê tông. Tuy nhiên cao độ nền sân thấp hơn đường khoảng 30cm, nên thường xuyên ngập úng khi trời mưa to.
5.2 Hiện trạng hệ thống sân, đường giao thông

· Hiện trạng mặt sân bê tông nội bộ tại khu đất đang sử dụng là sân bê tông xi măng, có cao độ từ +1.80 đến +2,02m nhiều vị trí đã bị hư hỏng, nứt nẻ, lồi lõm, sụt lún.
· Cao độ đường Thống Nhất (DT487) là +1.87 .
5.3 Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường

· Hiện trạng thoát nước trong khu vực quy hoạch là thoát nước chung cả nước thải và nước mưa.
· Hiện trạng xung quanh khu vực quy hoạch là mương, có cống dẫn thoát nước ra mương cho toàn bộ khu vực quy hoạch.
5.4 Hiện trạng cấp điện
Nguồn cấp điện từ công tơ được treo trên cột điện đặt tại vỉa hè phía ngoài cổng trường, cấp điện vào tủ điện tổng được treo trên cột điện đặt phía sau dãy nhà lớp học 3 tầng 18 phòng. Từ tủ điện tổng nguồn điện được chia làm 4 lộ chính, cấp đến các khối nhà (nhà quản trị hành chính, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, nhà học chức năng 3 tầng 6 phòng và nhà đa năng) bằng cáp điện đi nổi theo tường phía sau các dãy nhà. Hiện tại nguồn điện chỉ đủ công suất cấp đến các khối nhà hiện có, và không đảm bảo cấp điện khi xây dựng khối nhà lớp học mới, và các hạng mục phụ trợ xây dựng mới.
5.5 Hiện trạng cấp nước

· Hiện trạng khu vực sử dụng nguồn nước sạch đã được cấp từ đường ống cấp nước do Chi nhánh Cấp nước số 1 Trực Ninh - Công ty CP Cấp nước Nam Định quản lý.
· Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước và lưu trữ đáp ứng yêu cầu cứu hoả.

· Trên đường Hữu Nghị và đường DT487 hiện có đường ống cấp nước do Chi nhánh Cấp nước số 1 Trực Ninh - Công ty CP Cấp nước Nam Định quản lý.
· Đường ống cấp nước hiện tại vào trường từ đường ống cấp nước sạch trên đường DT487 vào cổng chính và đường Hữu Nghị vào cổng phụ.
PHẦN 3: NỘI DUNG QUY HOẠCH

6 . Tổ chức quy hoạch:

6.1 Quan điểm quy hoạch:

· Quy hoạch phải khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi của khu đất quy
hoạch về giao thông, nguồn cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước xung
quanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của trường học;
· Phải phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

· Phân khu chức năng phải rõ ràng; phù hợp với yêu cầu, tính chất của từng
 khu vực; bảo đảm mối liên hệ giữa các khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở;

· Xây dựng, cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh;

· Quy hoạch, cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đạt chuẩn các tiêu chí quy định hiện hành, tiết kiệm đất đai, khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên và vi khí hậu, địa hình, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

6.2 Phương án quy hoạch

Đầu tư xây dựng mới kết hợp với cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy hoạch tổng mặt bằng đáp ứng được các giai đoạn xây dựng đảm bảo theo tiêu chuẩn gồm các hạng mục công trình như sau:
· Nhà hành chính, hiệu bộ - 3 tầng,
· Nhà lớp học (8 phòng) - 2 tầng,
· Nhà lớp học (18 phòng) - 3 tầng,
· Nhà học bộ môn, hỗ trợ học tập - 3 tầng,
· Nhà đa năng - 1 tầng,
· Nhà để xe giáo viên - 1 tầng,
· Nhà thường trực - 1 tầng,
· Nhà để xe học sinh - 1 tầng,
· 02 khu WC ngoài trời của học sinh - 1 tầng,
2. Quy hoạch sử dụng đất
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất
	STT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỉ lệ

	1
	Tổng diện tích khu đất quy hoạch
	m2
	12,164
	  100% 

	2
	Diện tích đất xây dựng công trình kiến trúc chính
	m2
	2,730
	    22,4% 

	3
	Diện tích đất xây dựng công trình ngoài trời
	
	705
	5,8%

	4
	Diện tích sàn công trình chính
	m2
	6,820
	 

	5
	Diện tích sân giao thông nội bộ
	m2
	5,784
	    47,55% 

	6
	Diện tích cây xanh
	m2
	3,650
	    30%

	7
	Mật độ xây dựng
	
	
	22,4%

	8
	Hệ số sử dụng đất
	lần
	                                0,56 


*Bảng chi tiết các công trình xây dựng:
	TT
	Chức năng sử dụng
	Kí hiệu
	Số 
tầng
	Diện tích XD (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Ghi chú

	A
	Hạng mục công trình kiến trúc chính (tính mật độ xây dựng)
	 
	 
	2730
	6820
	 

	1
	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng
(Xây mới)
	1
	3
	455
	1365
	Xây mới

	2
	Nhà hành chính quản trị (hiện có)
	2
	3
	310
	930
	Cải tạo

	3
	Nhà học lớp học 2 tầng (hiện có)
	3
	2
	290
	580
	Cải tạo

	4
	Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng (hiện có)
	4
	3
	690
	2070
	Hiện trạng

	5
	Nhà học chức năng 3 tầng 6 phòng

(hiện có)
	5
	3
	445
	1335
	Hiện trạng

	6
	Nhà đa năng (hiện có)
	6
	1
	540
	540
	Hiện trạng

	B
	Hạng mục công trình ngoài trời (không tính mật độ xây dựng)
	 
	 
	7.335,51
	284,07
	 

	1
	Nhà bảo vệ (hiện có)
	7
	1
	30
	30
	Cải tạo

	2
	Nhà để máy bơm + Chứa rác thải
(Xây mới)
	8
	1
	25
	25
	Xây mới

	3
	Nhà để xe giáo viên (Hiện có)
	9
	1
	130
	130
	Hiện trạng

	4
	Nhà để xe học sinh (2 nhà – Xây mới)
	10
	1
	520
	520
	Xây mới

	5
	Trạm xử lý nước thải ngầm (Xây mới)
	11
	
	
	
	Xây mới

	6
	Bể nước ngầm PCCC (Xây mới)
	12
	
	
	
	Xây mới

	7
	Cổng chính (Hiện có)
	13
	
	
	
	Cải tạo


3. Bố trí nhà và công trình
3.1 Công trình xây dựng, cải tạo:
· Xây dựng nhà lớp học 12 phòng (03 tầng);
· Cải tạo Nhà hành chính quản trị (03 tầng);

· Cải tạo Nhà lớp học thành nhà học chức năng, phụ trợ (02 tầng);

· Cải tạo Nhà bảo vệ (01 tầng);
· Xây dựng Khu vệ sinh nam, nữ của học sinh (03 tầng);

· Xây dựng Sân khấu có mái (01 tầng);

· Xây dựng Nhà để xe cho học sinh (02 nhà 01 tầng);

· Xây dựng Nhà để máy bơm + chứa rác thải (01 tầng);
· Các hạng mục phụ trợ khác: Sân, đường nội bộ, bồn hoa cây xanh, cột cờ. Hệ thống cấp điện ngoài nhà. Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà. Bể xử lý nước thải ngầm. Bể nước ngầm Pccc. Hệ thống PCCC. Cải tạo cổng chính, xây mới cổng phụ, xây mới tường rào thoáng…
3.2 Các công trình phụ trợ hiện trạng khác
· Nhà lớp học 18 phòng (03 tầng)
· Nhà học chức năng 6 phòng (03 tầng)

· Nhà đa năng (01 tầng)

· Nhà để xe giáo viên (01 tầng)
7 . Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
· Các công trình kiến trúc trong trường THPT Lê Quý Đôn quay mặt hướng vào khu vực sân tập trung thuận lợi cho sinh hoạt trong nhà trường.

· Trong sân trường bố trí cây bóng mát tăng diện tích cây xanh và tận dụng được khu vực sân trường cho việc tập trung học sinh.

· Các công trình được xây dựng đảm bảo tính thực dụng đối với mặt bằng phân khu chức năng, kinh tế và đạt hiệu quả cao trong sử dụng, không chỉ vậy còn phải đáp ứng yêu cầu về kỹ, mỹ thuật với hình thức kiến trúc phù hợp, hòa hợp với các công trình khác trong quy hoạch tổng thể cũng như tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch chung của thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

8 . Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

8.1 Quy hoạch san nền

· Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch với các khu vực xung quanh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát nước hiện có của khu vực. Không chênh cao độ quá lớn với khu dân cư, khu công trình cơ quan, công cộng hiện có;

· Hướng dốc về các ga thu nước xây dựng mới trong khu vực quy hoạch.

· Cao độ nền được thiết kế trên cơ sở cao độ mực nước tính toán của hệ thống thoát nước toàn khu vực và cao độ nền hiện có của khu vực xung quanh, cao độ hiện trạng khu dân cư và cơ quan hiện có, cao độ đường DT487 (+1.87m), (quy hoạch phát triển là +2.05).
· Cao độ nền sân khu vực quy hoạch hiện đã đồng bộ với cao độ mặt đường.

· Quy hoạch san nền khu vực được tôn nền tạo dốc trong quá trình thiết kế hạ tầng không cần tính toán san lấp.

· Cao độ điểm cao nhất + 2.20m.

· Cao độ điểm thấp nhất + 2.05m.

8.2 Quy hoạch hệ thống giao thông, sân

· Hệ thống sân, đường giao thông nội bộ trong khu vực quy hoạch là sân bê tông.
8.3 Quy hoạch hệ thống thoát nước

· Quy hoạch hệ thống thoát nước trong khu vực là thoát nước riêng.
* Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
Trên cơ sở phân tích hiện trạng tiêu thoát nước, kết hợp với quy hoạch sử dụng đất, giao thông, san nền của khu vực quy hoạch, từ đó nghiên cứu và đề ra giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước.

* Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Hệ thống thoát nước được thiết kế theo tiêu chuẩn sau:

· TCVN 7957-2023 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, do nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng ban hành.

· QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước.

* Nguyên tắc thiết kế:

Mạng lưới thoát nước là một khâu được thiết kế để đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa và nước thải ra khỏi khu vực một cách nhanh nhất. Chống ngập úng trên mặt sân. Để đạt được được yêu cầu trên khi quy hoạch mạng lưới thoát nước cần dựa trên các nguyên tắc sau:

· Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy;

· Nước mưa và nước thải được xả thẳng vào nguồn gần nhất (3 mặt của khu vực quy hoạch giáp với mương);
· Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có, gắn kết với các công trình thoát nước đã định hình để không phải cải tạo thay đổi các khu vực nằm ngoài dự án. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực;
· Hệ thống thoát nước phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa và nước thải trong khu vực;
· Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường;

· Không xả nước vào những chỗ trũng không có khả năng tự thoát nước.

* Cơ sở thiết kế:

· Tính toán mạng lưới thoát nước mưa:

· Hệ thống thoát nước được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong quy phạm TCXD 7957:2023.

· Theo phương pháp này, lưu lượng nước các đoạn cống được tính theo công thức:

Q = q . F . β . (
Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s).

β: Hệ số phân bố không đều mưa trên lưu vực thu nước, không thứ nguyên, với các lưu vực nhỏ hơn 500 ha, hệ số này bằng 1.

(: Hệ số dòng chảy, không thứ nguyên, là tỷ số giữa lưu lượng mưa chảy vào hệ thống cống và lưu lượng mưa rơi trên lưu vực (một phần lượng mưa bị ngấm xuống đất, bay hơi). Hệ số này được chọn tùy theo cấu tạo mặt phủ của lưu vực hứng nước, được tính trung bình (=0,6.

q: Cường độ mưa tính toán của đoạn cống đang xét, tính bằng (l/s.ha), q = f (P,t) là hàm số của chu kì lặp lại trận mưa tính toán pt và thời gian nước mưa tập trung đến đoạn cống đang xét.

F: Diện tích lưu vực mà tuyến công phục vụ (ha).

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

 q = 
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Trong đó: 

t - Thời gian tập trung nước từ điểm xa nhất của lưu vực hứng nước đến tiết diện của đoạn cống đang xét, tính bằng phút.

P -  Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm

A, C, b, n - Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương.
Số liệu trạm khí tượng Nam Định:

A = 4320
C = 0,55
b = 19
     n = 0,79
(theo Phụ lục A -  Bảng A.1 – TCVN 7957:2023).

K: Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, lấy ≥ 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thuỷ văn ở khu vực.
· Chỉ tiêu mạng lưới thoát nước:

· Vận tốc dòng chảy:

· Vận tốc cho phép
= 0,7 đến 4,0 m/s

· Vận tốc thích hợp
= 1,0 đến 1,8 m/s

· Lưu không:

Đối với mạng lưới thoát nước mưa cho phép tính toán chảy đầy.

· Các hạng mục chính của mạng lưới thoát nước:

Cống: Cống thoát nước được thiết kế chôn ngầm và nối bằng hố ga để vừa bảo đảm mỹ quan vừa thuận tiện cho việc xây dựng và quản lý.
Ga thu nước:

· Các ga thu được xây dựng trên hệ thống cống để thu nước mặt đường và để nối cống, tạo lối tiếp cận với các cống để kiểm tra, thau rửa và sửa chữa cống;
· Các ga thu nước được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và trên những khoảng cách quy định trong TCXD 7957:2023;
· Xây dựng hệ thống thoát nước với tiết diện cống là: Cống B300; 

· Hướng thoát nước sẽ chia nhánh và xả thải trực tiếp ra tự nhiên qua nhiều cửa xả;
· Nắp hố ga bố trí các tấm đan thu nước mặt.
* Hệ thống thoát nước thải:

·  Tiêu chuẩn kỹ thuật:

· Các tiêu chuẩn và quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống thoát nước thải;

· TCXD 7957-2023: Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong, tiêu chuẩn thiết kế;

· QCVN 14:2008/BTNMT : Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt;

· Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình;

· Quy chuẩn xây dựng hiện hành và tham khảo các dự án đã được phê duyệt hoặc đã nghiên cứu trên địa bàn;

· Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước thải trong khu vực nghiên cứu với khu vực xung quanh, không làm ảnh hương đến hoạt động tiêu thoát hiện có của khu vực lân cận;

· Giải pháp quy hoạch kiến trúc (sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan) đã nêu trên của đề án.

· Tính toán hệ thống thoát nước thải:

· Nguyên tắc quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng;
· Nước thải từ công trình trong khu vực dự án được dẫn vào bể phốt bên dưới, dẫn ra hố ga thu nước sau đó dẫn về Trạm xử lý nước thải, cuối cùng sau khi đã xử lý sẽ xả thải trực tiếp ra tự nhiên;
· Mạng lưới thoát nước thải gồm các hố thu, hố thăm và cống có nhiệm vụ dẫn nước thải vào Trạm xử lý nước thải.

· Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

· Tính toán mạng lưới:

· Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau:

· Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy.

· Tất cả các đường ống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0.5m tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 4m tính đến đáy cống.

· Mạng lưới đường cống được tính toán thiết kế với giờ dùng nước lớn nhất.

· Lưu lượng nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp sinh hoạt.

· Hệ thống đường ống thoát nước là hệ thống tự chảy, được tính toán dựa trên công thức Chezy.



Qtt = A. v
Trong đó:


Qtt - Lưu lượng dòng chảy tính toán (m3/s)

A ​– Tiết diện cống (m2)

v - Vận tốc trung bình (m/s)
Vận tốc tính toán v xác định theo công thức Manning:

v = 
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Trong đó: 


i – Độ dốc thuỷ lực;

R – Bán kính thuỷ lực (m);

n – Hệ số Manning, lấy theo Bảng 9 – TCVN 7957:2023
· Độ dốc tối thiểu:

imin = 0,005 
đối với đường ống D200mm

· Độ đầy tối đa:

( 0,6D đối với đường ống D200mm

· Vận tốc cho phép:


Vmin ( 0,7m/s đối với đường ống đường kính D150, D200mm.


Vận tốc lớn nhất trong đường ống (  2,5 m/s để tránh gây phá hoại ống.

· Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong khu đất quy hoạch. Cống thoát nước thải sử dụng ống u.PVC D200;
· Hướng thoát nước toàn bộ về Trạm xử lý nước thải, nước thải sau xử lý sẽ thoát ra ngoài mương.

· Tính toán bể xử lý nước thải: dựa trên biên chế của nhà trường là 75 giáo viên và 1200 học sinh.
· Bể xử lý nước thải đảm bảo thể tích ngăn yếm khí chứa được lượng nước thải trong 02 ngày 

· Thể tích bể xử lý nước thải tối thiểu: 1275 người x 20 lít/ người x 2 ngày x1,5 = 76,5 m3.
8.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng

* Hệ thống cấp điện:

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

· QCVN 01: 2008 Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện;

· TCVN 9207: 2012 Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình xây dựng;

· TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCXD 7114-1,3:2008 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong, ngoài nhà các công trình xây dựng.

· TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

Mục tiêu của quy hoạch cấp điện:

Đảm bảo khả năng cung cấp nguồn điện phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của nhà trường.

Xây dựng một hệ thống điện phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và đúng theo quy hoạch của ngành điện.
Hiện trạng nguồn, lưới điện:

Nguồn điện cấp cho trường được lấy từ đường dây hạ thế hiện có, đang cấp cho khu vực quy hoạch do điện lực huyện Trực Ninh quản lý.
Phương án cấp điện:

· Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của nhà trường, hiện trạng nguồn và lưới điện của khu vực:
· Hệ thống điện dự kiến có phương án cấp điện như sau:

· Nguồn cấp: Từ đường dây hạ thế hiện có trên vỉa hè đường Thống Nhất do điện lực huyện Trực Ninh quản lý.
· Lộ 1: Từ công tơ đo điện của trường, cấp đến nhà lớp học 3 tầng 12 phòng (xây mới) bằng cáp Cu/XLPE/PVC (4x70)mm2. Từ nhà lớp học 3 tầng 12 phòng (xây mới, cấp đến nhà để máy bơm (xây mới) bằng cáp Cu/XLPE/PVC (4x16)mm2.
· Lộ 2: Từ tủ điện tổng hiện có được treo trên cột điện phía trong trường, cấp điện đến nhà hành chính quản trị 3 tầng (cải tạo) bằng cáp Cu/XLPE/PVC (4x35)mm2, và cấp đến nhà học chức năng 2 tầng (cải tạo) bằng cáp CU/XLPE/PVC (4x25)mm2.

1.5 Quy hoạch hệ thống cấp nước:

* Tiêu chuẩn kỹ thuật:

· TCXDVN 13606: 2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

· Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do nhà xuất bản xây dựng ấn hành năm 1997. Tập VI Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình;
· Tài liệu “Cấp - thoát nước” của Trường Đại học Xây dựng;

* Hiện trạng hệ thống cấp nước:

· Hiện trạng khu vực sử dụng nguồn nước sạch đã được cấp từ đường ống cấp nước do Chi nhánh Cấp nước số 1 Trực Ninh - Công ty CP Cấp nước Nam Định quản lý.

* Phương án cấp nước:

· Tiêu chuẩn đáp ứng cho khu công cộng

Nước cấp : 120 l/người
Tiêu chuẩn nước tưới cây, đường: 10% x 
[image: image3.wmf]ax
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 (TCXD 33-06)

Nước dự phòng, rò rỉ: Krr = 1,2.

Hệ số không điều hòa Kngaymax = 1,3.

Số giờ tính toán trong một ngày = 24 giờ.

· Mạng lưới đường ống phân phối nước:

Nguồn cấp nước cho trung tâm được lấy từ đường ống cấp nước HDPE trên vỉa hè trước cổng chính;
Hệ thống chứa nước cứu hỏa được đấu nối với bể ngầm xây mới theo quy định.
Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.
PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Đồ án “Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định” có vai trò quan trọng trong việc xây dựng toàn khu vực là cơ sở thực hiện các dự án tiếp theo một cách đồng bộ.

Trên đây là nội dung Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kính trình UBND huyện Trực Ninh phê duyệt để có thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành.
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